PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Thông tư số 39 /TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông )

Doanh nghiệp: . . . . . . . . . . 

Đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . 

Bảng kê chi tiết thuê bao điện thoại cố định trong vùng công ích

(Tháng . . . . năm . . . . )

	Stt
	Tên chủ thuê bao
	Số chứng minh nhân dân
	Hợp đồng

phát triển

thuê bao
	Số 

điện 

thoại 
	Số sổ Hộ khẩu/ số giấy đăng ký tạm trú 
	Mã xã
	Mã huyện
	Địa chỉ lắp đặt
	Khu vực thuộc vùng được cung cấp dịch vụ VTCI 
	Hình thức truy nhập (hữu tuyến, CDMA, GSM)
	Cước thuê bao
	Cước liên lạc
	Kinh phí hỗ trợ cước thuê bao
	Kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối giảm trừ vào cước liên lạc
	Kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối còn lại
	Ngày hòa mạng
	Ngày rời mạng
	Đối tượng thuê bao

(CN HGĐ, Các đối tượng còn lại)
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	Tổng số thuê bao:

	Tổng số thuê bao được hỗ trợ:


 Người lập biểu  









Thủ trưởng đơn vị
Ghi chú: Đối với các thuê bao phát triển mới từ năm 2009 bắt buộc phải có đầy đủ các thông tin trên. Trường hợp chưa đủ thông tin, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với chủ thuê bao để bổ sung đầy đủ.
Bảng kê chi tiết thuê bao Internet ADSL trong vùng công ích

(Tháng . . . . năm . . . . )

	Stt
	Tên chủ thuê bao
	Số chứng minh nhân dân
	Hợp đồng

phát triển

thuê bao
	Mã truy nhập 
	Số sổ Hộ khẩu/ số giấy đăng ký tạm trú 
	Mã xã
	Mã huyện
	Địa chỉ lắp đặt
	Khu vực thuộc vùng được cung cấp dịch vụ VTCI 
	Cước thuê bao
	Cước liên lạc
	Kinh phí hỗ trợ cước thuê bao
	Kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối giảm trừ vào cước liên lạc
	Kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối còn lại
	Ngày hòa mạng
	Ngày rời mạng
	Đối tượng thuê bao

(CN HGĐ, Các đối tượng còn lại)
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	Tổng số thuê bao:

	Tổng số thuê bao được hỗ trợ:


Người lập biểu  









Thủ trưởng đơn vị

Ghi chú: Đối với các thuê bao phát triển mới từ năm 2009 bắt buộc phải có đầy đủ các thông tin trên. Trường hợp chưa đủ thông tin, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với chủ thuê bao để bổ sung đầy đủ.






